
Như Thảo

Thứ Tiết NHKS & DL K21 QTKD DV K21 QTVP K21 QTVP K22 QTKD DV K22 NHKS & DL K22 KTCBMA K30 KTDN K21 KTDN K22

0B03 2B03 0B04 3B05 1B02 3B03 3B04 C.302 B.101

1 SHCN - Cô Nguyệt SHCN - Cô Trang SHCN - Cô Khánh SHCN-C.T.Hậu SHCN - C.T.Hương SHCN - Thầy Khánh SHCN-Thầy Hùng SHCN SHCN

2 KT ngành DL- Thầy Q.Hùng PT HĐ KD- Cô T.Hậu VT LT XPTT- Cô Nguyệt TTTL-Cô Hiên Mar DV-Cô Trang Chính trị 2/T.Hùng PP XD thực đơn -Cô Lan KT Quản trị -12 Lý thuyết TCTT-1

3 KT ngành DL- Thầy Q.Hùng PT HĐ KD- Cô T.Hậu VT LT XPTT- Cô Nguyệt TTTL-Cô Hiên Mar DV-Cô Trang Chính trị 2/T.Hùng PP XD thực đơn -Cô Lan KT Quản trị -12 Lý thuyết TCTT-1

4 KT ngành DL- Thầy Q.Hùng PT HĐ KD- Cô T.Hậu VT LT XPTT- Cô Nguyệt TTTL-Cô Hiên Mar DV-Cô Trang Chính trị 2/T.Hùng PP XD thực đơn -Cô Lan KT Quản trị -12 Lý thuyết TCTT-1

5 KT ngành DL- Thầy Q.Hùng PT HĐ KD- Cô T.Hậu VT LT XPTT- Cô Nguyệt / / / / KT Quản trị -12 Lý thuyết TCTT-1

1 Nghiệp vụ buồng - Cô Ngọc QT DV - Cô T.Hương NVLT - Cô Khánh Chính trị 2/T.Hùng Chính trị 2/T.Hùng GD thể chất 2/T. Dũng KT CBMA VN-Cô Nguyên Kiểm toán -5 'Chính trị 2/Cô Hường

2 Nghiệp vụ buồng - Cô Ngọc QT DV - Cô T.Hương NVLT - Cô Khánh Chính trị 2/T.Hùng Chính trị 2/T.Hùng GD thể chất 2/T. Dũng KT CBMA VN-Cô Nguyên Kiểm toán -5 'Chính trị 2/Cô Hường

3 Nghiệp vụ buồng - Cô Ngọc QT DV - Cô T.Hương NVLT - Cô Khánh Chính trị 2/T.Hùng Chính trị 2/T.Hùng GD thể chất 2/T. Dũng KT CBMA VN-Cô Nguyên Kiểm toán -5 'Chính trị 2/Cô Hường

4 Nghiệp vụ buồng - Cô Ngọc QT DV - Cô T.Hương NVLT - Cô Khánh / / / KT CBMA VN-Cô Nguyên / /

5 / QT DV - Cô T.Hương NVLT - Cô Khánh / / / KT CBMA VN-Cô Nguyên / /

1 KT DN - Cô T.Hương LDA ĐT - Cô Vân KT TCCS - Cô T.Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền CBMA Á-Cô Nguyên Tiếng Anh 2/Cô Có Kế toán sổ -5 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh

2 KT DN - Cô T.Hương LDA ĐT - Cô Vân KT TCCS - Cô T.Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền CBMA Á-Cô Nguyên Tiếng Anh 2/Cô Có Kế toán sổ -5 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh

3 KT DN - Cô T.Hương LDA ĐT - Cô Vân KT TCCS - Cô T.Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền CBMA Á-Cô Nguyên Tiếng Anh 2/Cô Có Kế toán sổ -5 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh

4 KT DN - Cô T.Hương LDA ĐT - Cô Vân Luật HC VN- Cô Trường Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền CBMA Á-Cô Nguyên Tiếng Anh 2/Cô Có Kế toán sổ -5 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh

5 / LDA ĐT - Cô Vân Luật HC VN- Cô Trường Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền Tiếng Anh 2 / Cô Minh Hiền CBMA Á-Cô Nguyên / Kế toán sổ -5 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh

1 TACN NHKS&DL - Cô N.Diễm QTTC- Cô Trang QTHC VP - Cô Nguyệt GD thể chất 2/T.Quang Hùng GD thể chất 2/T.Quang Hùng NV Bar - Cô Thanh KT CBMA Á - Cô Nguyên Kế toán HCSN-10 KTDN HPI-2

2 TACN NHKS&DL - Cô N.Diễm QTTC- Cô Trang QTHC VP - Cô Nguyệt GD thể chất 2/T.Quang Hùng GD thể chất 2/T.Quang Hùng NV Bar - Cô Thanh KT CBMA Á - Cô Nguyên Kế toán HCSN-10 KTDN HPI-2

3 TACN NHKS&DL - Cô N.Diễm QTTC- Cô Trang QTHC VP - Cô Nguyệt GD thể chất 2/T.Quang Hùng GD thể chất 2/T.Quang Hùng NV Bar - Cô Thanh KT CBMA Á - Cô Nguyên Kế toán HCSN-10 KTDN HPI-2

4 TACN NHKS&DL - Cô N.Diễm QTTC- Cô Trang QTHC VP - Cô Nguyệt / / NV Bar - Cô Thanh KT CBMA Á - Cô Nguyên Kế toán HCSN-10 KTDN HPI-2

5 TACN NHKS&DL - Cô N.Diễm QTTC- Cô Trang QTHC VP - Cô Nguyệt / / NV Bar - Cô Thanh KT CBMA Á - Cô Nguyên Kế toán HCSN-10 KTDN HPI-2

1 MT & DL BV QT Marketing - Cô T.Hậu KT STVB- Cô Nguyệt Pháp luật/Cô Khánh Pháp luật/Cô Khánh Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc Diễm Bánh Á - Cô Lan Kê khai &QT Thuế-1 Marketing cơ bản

2 MT & DL BV QT Marketing - Cô T.Hậu KT STVB- Cô Nguyệt Pháp luật/Cô Khánh Pháp luật/Cô Khánh Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc Diễm Bánh Á - Cô Lan Kê khai &QT Thuế-1 Marketing cơ bản

3 QLCSVC&DV BS - Cô Thanh QT Marketing - Cô T.Hậu KT STVB- Cô Nguyệt Pháp luật/Cô Khánh Pháp luật/Cô Khánh Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc Diễm Bánh Á - Cô Lan Kê khai &QT Thuế-1 Marketing cơ bản

4 QLCSVC&DV BS - Cô Thanh QT Marketing - Cô T.Hậu KT STVB- Cô Nguyệt / / Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc Diễm Bánh Á - Cô Lan Kê khai &QT Thuế-1 Marketing cơ bản

5 QLCSVC&DV BS - Cô Thanh / KT STVB- Cô Nguyệt / / Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc Diễm Bánh Á - Cô Lan Kê khai &QT Thuế-1 /

Thứ Tiết
NHKS & DL

K21
QTKD DV K21 QTVP K21 QTVP K22 QTKD DV K22 NHKS & DL K22 KTCBMA K30 KTDN K21 KTDN K22

0B03 2B03 0B04 1B02 0B03 0B03 C.302 B.101

1 HD TĐ DL- Cô Phượng NV TK VP  - Cô T.Hiền CBMA Á-Cô Nguyên / KT thương mại-4

2 HD TĐ DL- Cô Phượng NV TK VP  - Cô T.Hiền CBMA Á-Cô Nguyên VHAT - Cô Trâm KT thương mại-4

3 HD TĐ DL- Cô Phượng NV TK VP  - Cô T.Hiền CBMA Á-Cô Nguyên VHAT - Cô Trâm KT thương mại-4

4 HD TĐ DL- Cô Phượng NV TK VP  - Cô T.Hiền CBMA Á-Cô Nguyên VHAT - Cô Trâm KT thương mại-4

5 HD TĐ DL- Cô Phượng / / / /

1 NVLT - C.T.Hằng TLHQL-Cô Lễ QTTH-Cô Hương / / Kế toán Excel -3 /

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH VĂN HÓA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023
Áp dụng từ ngày  20 tháng 02 năm  2023

M.Nguyệt P.Khánh Thanh Hương Văn Hùng

Phòng

S2

S3

S4

GVCN

S5

S6

Phòng

C2

C3

P1B02

P1B02

P1B02

A.101

A.101

B.201

C.106

C.106

Sân

TV.CS1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2 NVLT - C.T.Hằng TLHQL-Cô Lễ QTTH-Cô Hương Pháp luật/Cô Khánh TC LĐ&CSVCBP-Cô Nguyên Kế toán Excel -3 /

3 NVLT - C.T.Hằng TLHQL-Cô Lễ QTTH-Cô Hương Pháp luật/Cô Khánh TC LĐ&CSVCBP-Cô Nguyên Kế toán Excel -3 'GD thể chất 2/T. Yên Hùng

4 NVLT - C.T.Hằng TLHQL-Cô Lễ QTTH-Cô Hương Pháp luật/Cô Khánh KT CBMA VN-Cô Nguyên Kế toán Excel -3 'GD thể chất 2/T. Yên Hùng

5 / / / / / Kế toán Excel -3 'GD thể chất 2/T. Yên Hùng

1 NVLT - C.T.Hằng QL CL - Cô T.Hương NT NN - Cô Nguyệt GTTKD -Cô Vân NV NH 2-Cô Phượng KT CBMA VN-Cô Nguyên

2 NVLT - C.T.Hằng QL CL - Cô T.Hương NT NN - Cô Nguyệt GTTKD -Cô Vân NV NH 2-Cô Phượng KT CBMA VN-Cô Nguyên

3 NVLT - C.T.Hằng QL CL - Cô T.Hương NT NN - Cô Nguyệt GTTKD -Cô Vân NV NH 2-Cô Phượng KT CBMA VN-Cô Nguyên

4 NVLT - C.T.Hằng QL CL - Cô T.Hương / GTTKD -Cô Vân NV NH 2-Cô Phượng KT CBMA VN-Cô Nguyên

5 / / / / NV NH 2-Cô Phượng /

1 Mar qua mạng XH- Thầy Quang KT DN - Cô T.Hương Tin học VP-Cô Cẩm NV NH 2-Cô Phượng

2 Mar qua mạng XH- Thầy Quang KT DN - Cô T.Hương Tin học VP-Cô Cẩm NV NH 2-Cô Phượng

3 Mar qua mạng XH- Thầy Quang KT DN - Cô T.Hương Tin học VP-Cô Cẩm NV NH 2-Cô Phượng

4 Mar qua mạng XH- Thầy Quang KT DN - Cô T.Hương Tin học VP-Cô Cẩm NV NH 2-Cô Phượng

5 / / Tin học VP-Cô Cẩm NV NH 2-Cô Phượng

1 HD TĐ DL- Cô Phượng NV Bar - Cô Thanh

2 HD TĐ DL- Cô Phượng NV Bar - Cô Thanh

3 HD TĐ DL- Cô Phượng NV Bar - Cô Thanh

4 HD TĐ DL- Cô Phượng NV Bar - Cô Thanh

5 HD TĐ DL- Cô Phượng NV Bar - Cô Thanh

Bình Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

C4

C5

C6

C3

P

P 2
B.201

Sân

TV.CS1



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ
Tiết Giảng Viên

Phòn

g 
Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng
Tin học kế toán

Xác suất thống kê

30

25

1->5

1->5

Nguyễn Hoàng Chiến

Đoàn Thị Hương Giang

A22

A15

27/02/2023 - 

10/04/2023

17/04/2023 - 

TH

LT

Chiều Kế toán thuế 30 6->10 Thỉnh Giảng 1-DLDV A22 10/04/2023 - 22/05/2023 LT

Tối

Sáng

Kế toán quản trị

Kiểm toán

Phân tích hoạt động kinh doanh

25

20

20

1->5

1->5

1->5

Mai Thị Kim Trâm

Mai Thị Kim Trâm

Mai Thị Kim Trâm

A15

A15

A15

28/02/2023 - 

28/03/2023

04/04/2023 - 

25/04/2023

LT

LT

LT

Chiều

Tối

Sáng
Tin học kế toán

Xác suất thống kê

30

20

1->5

1->5

Nguyễn Hoàng Chiến

Đoàn Thị Hương Giang

A22

A15

01/03/2023 - 

12/04/2023

19/04/2023 - 

TH

LT

Chiều Kế toán thuế 30 6->10 Thỉnh Giảng 1-DLDV A22 12/04/2023 - 24/05/2023 LT

Tối

Sáng

Kế toán quản trị

Kiểm toán

Phân tích hoạt động kinh doanh

20

25

25

1->5

1->5

1->5

Mai Thị Kim Trâm

Mai Thị Kim Trâm

Mai Thị Kim Trâm

A15

A15

A15

02/03/2023 - 

23/03/2023

30/03/2023 - 

27/04/2023

LT

LT

LT

Chiều

Tối

Sáng Tin học kế toán 30 1->5 Nguyễn Hoàng Chiến A22 03/03/2023 - 07/04/2023 TH

Chiều

Tối

 

Thứ 5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp CĐ Kế toán doanh nghiệp - K16 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận, ngày 02 tháng 03 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Tiết Giảng Viên Phòng Thời gian học Loại Ghi chú

Sáng
Giáo dục thể chất

Phân tích hoạt động kinh doanh

30

20

1->3

1->5

TG Giảng 3_CNTT

Mai Thị Kim Trâm

SA.TR-2

A14

06/03/2023 - 

08/05/2023

15/05/2023 - 

TH

LT

Chiều
Phân tích hoạt động kinh doanh

Marketing căn bản

5

25

6->10

6->10

Mai Thị Kim Trâm

Mai Thị Kim Trâm

A14

A15

08/05/2023 - 

08/05/2023

27/02/2023 - 

LT

LT

Tối

Sáng
Thuế

Lý thuyết kế toán

25

30

1->5

1->5
Nguyễn Thị Phương Thoa

A14

A14

28/02/2023 - 

28/03/2023

04/04/2023 - 

LT

LT

Chiều Tiếng anh 60 6->10 Trần Văn Tỵ B32 21/03/2023 - 13/06/2023 LT

Tối

Sáng Phân tích hoạt động kinh doanh 15 1->5 Mai Thị Kim Trâm A14 17/05/2023 - 31/05/2023 LT

Chiều
Phân tích hoạt động kinh doanh

Marketing căn bản

5

20

6->10

6->10

Mai Thị Kim Trâm

Mai Thị Kim Trâm

A14

A15

10/05/2023 - 

10/05/2023

01/03/2023 - 

LT

LT

Tối

Sáng
Thuế

Lý thuyết kế toán

20

30

1->5

1->5
Nguyễn Thị Phương Thoa

A14

A14

02/03/2023 - 

23/03/2023

06/04/2023 - 

LT

LT

Chiều

Tối

Sáng Tiếng anh 60 1->5 Trần Văn Tỵ B32 24/03/2023 - 09/06/2023 LT

Chiều Giáo dục thể chất 30 8->10 TG Giảng 3_CNTT SA.TR-2 10/03/2023 - 12/05/2023 TH

Tối

 

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp CĐ Kế toán doanh nghiệp - K17 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết

Giảng 

Viên

Phòn

g 
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 64 31 1->8 DN 3 27/02/2023 - 17/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 64 31 1->8 DN 3 28/02/2023 - 18/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 64 31 1->8 DN 3 01/03/2023 - 19/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 56 31 1->8 DN 3 02/03/2023 - 13/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 56 31 1->8 DN 3 03/03/2023 - 14/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 56 31 1->8 DN 3 04/03/2023 - 15/04/2023 TH

Chiều

Tối

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp TC Kỹ thuật chế biến món ăn - K16

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng

Giáo dục sức khoẻ sinh 

sản, sức khoẻ tình dục và 

phòng chống HIV/AIDS

16 30 1->4 Lê Phan Nguyên Sinh A32 27/02/2023 - 20/03/2023 LT

Chiều
Chế biến bánh và món ăn 

tráng miệng
60 30 6->9 Huỳnh Thị Kim Thi THBB 27/02/2023 - 12/06/2023 TH

Tối

Sáng Giáo dục chính trị 30 30 1->5 TG Giảng 4_CNTT A23 14/03/2023 - 18/04/2023 LT

Chiều
Chế biến món ăn việt 

nam
52 30 6->9 Huỳnh Thị Thủy Phương THBA 28/02/2023 - 30/05/2023 TH

Tối

Sáng
Chế biến bánh và món ăn 

tráng miệng
60 30 1->4 Huỳnh Thị Kim Thi THBB 01/03/2023 - 14/06/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Pháp luật 15 30 1->5 TG Giảng 5_CNTT B23 09/03/2023 - 23/03/2023 LT

Chiều

Tối

Sáng

Chế biến món ăn việt 

nam

Chế biến món ăn việt 

nam

1

52

30

30

1->1

1->4

Huỳnh Thị Thủy Phương

Huỳnh Thị Thủy Phương

THBA

THBA

02/06/2023 - 

02/06/2023

03/03/2023 - 

26/05/2023

TH

TH

Chiều

Tối

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp TC Kỹ thuật chế biến món ăn - K17-1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòn

g 
Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng

Giáo dục sức khoẻ sinh 

sản, sức khoẻ tình dục và 

phòng chống HIV/AIDS

16 30 1->4 Lê Phan Nguyên Sinh B25 27/02/2023 - 20/03/2023 LT

Chiều
Chế biến món ăn việt nam

Chế biến món ăn việt nam

1

52

30

30

6->6

6->9

Huỳnh Thị Thủy Phương

Huỳnh Thị Thủy Phương

THBA

THBA

05/06/2023 - 

05/06/2023

27/02/2023 - 

TH

TH

Tối

Sáng Giáo dục chính trị 30 30 1->5 TG Giảng 4_CNTT A23 14/03/2023 - 18/04/2023 LT

Chiều
Chế biến bánh và món ăn 

tráng miệng
60 30 6->9 Huỳnh Thị Kim Thi THBB 28/02/2023 - 13/06/2023 TH

Tối

Sáng Chế biến món ăn việt nam 52 30 1->4 Huỳnh Thị Thủy Phương THBA 01/03/2023 - 31/05/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Pháp luật 15 30 1->5 TG Giảng 5_CNTT B23 09/03/2023 - 23/03/2023 LT

Chiều

Tối

Sáng
Chế biến bánh và món ăn 

tráng miệng
60 30 1->4 Huỳnh Thị Kim Thi THBB 03/03/2023 - 09/06/2023 TH

Chiều

Tối

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Thứ 6

Áp dụng cho lớp TC Kỹ thuật chế biến món ăn - K17-2

Bình Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòn

g 
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng

Thực tập nghề nghiệp

Thực tập nghề nghiệp

Thực tập nghề nghiệp

Hóa học - Phần 3

4

40

16

32

15

15

15

0

1->4

1->5

1->8

1->8

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Thị Kim Phượng

A22

B24

DN 2

DN 4

06/03/2023 - 06/03/2023

24/04/2023 - 12/06/2023

10/04/2023 - 17/04/2023

13/03/2023 - 03/04/2023

TH

TH

TH

LT

Chiều
Vật lý - Phần 3

Kế toán thuế

40

10

0

15

6->10

6->10

Nguyễn Hải Minh

Nguyễn Thị Phường

B24

A22

24/04/2023 - 12/06/2023

27/02/2023 - 06/03/2023

LT

LT

Tối

Sáng
Toán học - Phần 3

Thực tập nghề nghiệp

40

48

0

15

1->5

1->8
Nguyễn Thị Thanh Thiện

B24

DN 2

25/04/2023 - 13/06/2023

14/03/2023 - 18/04/2023

LT

TH

Chiều
Ngữ văn - Phần 3

Kế toán thuế

45

10

0

15

6->10

6->10

Trương Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Phường

B24

A22

25/04/2023 - 20/06/2023

28/02/2023 - 07/03/2023

LT

LT

Tối

Sáng

Thực tập nghề nghiệp

Thực tập nghề nghiệp

Vật lý - Phần 3

4

35

48

15

15

0

1->4

1->5

1->8

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Hải Minh

A22

B24

DN 2

08/03/2023 - 08/03/2023

26/04/2023 - 07/06/2023

15/03/2023 - 19/04/2023

TH

TH

LT

Chiều
Hóa học - Phần 3

Kế toán thuế

35

10

0

15

6->10

6->10

Nguyễn Thị Kim Phượng

Nguyễn Thị Phường

B24

A22

26/04/2023 - 07/06/2023

01/03/2023 - 08/03/2023

LT

LT

Tối

Sáng
Toán học - Phần 3

Thực tập nghề nghiệp

40

48

0

15

1->5

1->8
Nguyễn Thị Thanh Thiện

B24

DN 2

27/04/2023 - 15/06/2023

16/03/2023 - 20/04/2023

LT

TH

Chiều

Thực tập nghề nghiệp

Ngữ văn - Phần 3

Kế toán thuế

4

45

5

15

15

0

6->9

6->10

6->10

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Thị Phường

Trương Quốc Tuấn

A22

A22

B24

09/03/2023 - 09/03/2023

27/04/2023 - 22/06/2023

02/03/2023 - 02/03/2023

TH

LT

LT

Tối

Sáng
Toán học - Phần 3

Thực tập nghề nghiệp

40

48

0

15

1->5

1->8
Nguyễn Thị Thanh Thiện

B24

DN 2

28/04/2023 - 16/06/2023

17/03/2023 - 21/04/2023

LT

TH

Chiều

Thực tập nghề nghiệp

Báo cáo tài chính căn bản

Báo cáo tài chính căn bản

Kế toán thuế

16

10

10

5

15

15

15

15

6->9

6->10

6->10

6->10

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Hoàng Chiến

A22

A22

A14

DN 2

10/03/2023 - 12/05/2023

19/05/2023 - 26/05/2023

02/06/2023 - 09/06/2023

03/03/2023 - 03/03/2023

TH

TH

TH

LT

Tối

Sáng
Thực tập nghề nghiệp

Báo cáo tài chính căn bản

40

30

15

15

1->8

1->10

DN 2

DN 1

18/03/2023 - 15/04/2023

27/05/2023 - 10/06/2023

TH

TH

Chiều

Thực tập nghề nghiệp

Báo cáo tài chính căn bản

Kế toán thuế

12

5

5

15

15

15

6->9

6->10

6->10

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Thị Phường

Nguyễn Hoàng Chiến

A22

A22

A14

11/03/2023 - 13/05/2023

20/05/2023 - 20/05/2023

04/03/2023 - 04/03/2023

TH

TH

LT

Tối

Sáng
Thực tập nghề nghiệp

Báo cáo tài chính căn bản

40

20

15

15

1->8

1->10

DN 2

DN 1

19/03/2023 - 16/04/2023

28/05/2023 - 04/06/2023

TH

TH

Chiều

Tối

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp TC Kế toán doanh nghiệp - K16

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Tỉnh Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ 

nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòn

g 
Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng Tin học 45 25 1->5 TG Giảng 6_CNTT A31 27/02/2023 - 24/04/2023 TH

Chiều Kế toán doanh nghiệp 1 35 25 6->10 Nguyễn Thị Phường A24 13/03/2023 - 24/04/2023 LT

Tối

Sáng Tài chính doanh nghiệp 75 25 1->5 Lê Thị Như Ý A24 28/02/2023 - 13/06/2023 LT

Chiều

Kế toán hành chính sự 

nghiệp

Kế toán doanh nghiệp 1

25

30

25

25

6->10

6->10

Cao Thị Thu Huyên

Nguyễn Thị Phường

A24

A24

09/05/2023 - 

06/06/2023

14/03/2023 - 

18/04/2023

LT

LT

Tối

Sáng

Chiều

Giáo dục sức khoẻ sinh 

sản, sức khoẻ tình dục và 

phòng chống HIV/AIDS

16 25 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh B25 01/03/2023 - 22/03/2023 LT

Tối

Sáng

Chiều

Kế toán hành chính sự 

nghiệp

Kế toán doanh nghiệp 1

Pháp luật

25

25

15

25

25

25

6->10

6->10

6->10

Cao Thị Thu Huyên

Nguyễn Thị Phường

TG Giảng 5_CNTT

A24

A24

B23

11/05/2023 - 

08/06/2023

16/03/2023 - 

13/04/2023

20/04/2023 - 

LT

LT

LT

Tối

Sáng

Chiều

Giáo dục chính trị

Kế toán hành chính sự 

nghiệp

Kế toán doanh nghiệp 1

30

30

10

25

25

25

6->10

6->10

6->10

TG Giảng 4_CNTT

Cao Thị Thu Huyên

Nguyễn Thị Phường

A15

A24

A24

19/05/2023 - 

23/06/2023

28/04/2023 - 

05/05/2023

17/03/2023 - 

LT

LT

LT

Tối

 

Thứ 5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp TC Kế toán doanh nghiệp - K17

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận, ngày 22 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 6

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòn

g 

Học

Thời gian học
Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 64 15 1->8 DN 2 27/02/2023 - 17/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng
Toán học - Phần 3

Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở

40

64

0

15

1->5

1->8
Nguyễn Thị Thanh Thiện

B24

DN 2

25/04/2023 - 13/06/2023

28/02/2023 - 18/04/2023

LT

TH

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 25/04/2023 - 20/06/2023 LT

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 64 15 1->8 DN 2 01/03/2023 - 19/04/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng
Toán học - Phần 3

Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở

40

56

0

15

1->5

1->8
Nguyễn Thị Thanh Thiện

B24

DN 2

27/04/2023 - 15/06/2023

02/03/2023 - 13/04/2023

LT

TH

Chiều Ngữ văn - Phần 3 45 0 6->10 Trương Quốc Tuấn B24 27/04/2023 - 22/06/2023 LT

Tối

Sáng
Toán học - Phần 3

Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở

40

56

0

15

1->5

1->8
Nguyễn Thị Thanh Thiện

B24

DN 2

28/04/2023 - 16/06/2023

03/03/2023 - 14/04/2023

LT

TH

Chiều

Tối

Sáng Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở 56 15 1->8 DN 2 04/03/2023 - 15/04/2023 TH

Chiều

Tối

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp TC Quản trị khu Reort - K16

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng
Tiếng anh chuyên ngành

Pháp luật

2

15

29

29

1->2

1->5

Lê Uyên Quyên

TG Giảng 5_CNTT

A25

B23

29/05/2023 - 29/05/2023

27/03/2023 - 10/04/2023

LT

LT

Chiều
Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ lễ tân

2

48

29

29

6->7

6->9

Hồ Nguyễn Tiểu My

Hồ Nguyễn Tiểu My

P.THLT

P.THLT

29/05/2023 - 29/05/2023

27/02/2023 - 22/05/2023

TH

TH

Tối

Sáng Tiếng anh chuyên ngành 48 29 1->4 Lê Uyên Quyên A25 28/02/2023 - 23/05/2023 LT

Chiều

Tối

Sáng Nghiệp vụ lễ tân 48 29 1->4 Hồ Nguyễn Tiểu My P.THLT 01/03/2023 - 24/05/2023 TH

Chiều Tiếng anh chuyên ngành 48 29 6->9 Lê Uyên Quyên A25 01/03/2023 - 24/05/2023 LT

Tối

Sáng

Giáo dục sức khoẻ sinh sản, 

sức khoẻ tình dục và phòng 

chống HIV/AIDS

12

4

29

29

1->4

1->4

Lê Thị Như Ý

Lê Thị Như Ý

A23

B24

13/04/2023 - 27/04/2023

06/04/2023 - 06/04/2023

LT

LT

Chiều Giáo dục chính trị 30 29 6->10 TG Giảng 4_CNTT A15 02/03/2023 - 06/04/2023 LT

Tối

Sáng Nghiệp vụ lễ tân 52 29 1->4 Hồ Nguyễn Tiểu My P.THLT 03/03/2023 - 26/05/2023 TH

Chiều Tiếng anh chuyên ngành 52 29 6->9 Lê Uyên Quyên A25 03/03/2023 - 26/05/2023 LT

Tối

 

Thứ 5

Áp dụng cho lớp TC Quản trị khu Reort - K17-1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận,Ngày 17 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 6

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch

Ghi 

chú

Sáng

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ lễ tân

Pháp luật

36

15

2

30

30

30

1->4

1->5

1->2

Hồ Nguyễn Tiểu My

Hồ Nguyễn Tiểu My

TG Giảng 5_CNTT

P.THLT

P.THLT

B24

06/03/2023 - 

29/05/2023

05/06/2023 - 

05/06/2023

TH

TH

LT

Chiều
Tiếng anh chuyên ngành

Tiếng anh chuyên ngành

44

2

30

30

6->9

6->7

Nguyễn Thị Lê

Nguyễn Thị Lê

A25

A25

06/03/2023 - 

22/05/2023

29/05/2023 - 

LT

LT

Tối

Sáng Nghiệp vụ lễ tân 52 30 1->4 Hồ Nguyễn Tiểu My P.THLT 28/02/2023 - 30/05/2023 TH

Chiều

Tối

Sáng Tiếng anh chuyên ngành 48 30 1->4 Nguyễn Thị Lê A25 01/03/2023 - 24/05/2023 LT

Chiều Nghiệp vụ lễ tân 16 30 6->9 Hồ Nguyễn Tiểu My P.THLT 05/04/2023 - 26/04/2023 TH

Tối

Sáng

Nghiệp vụ lễ tân

Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức 

khoẻ tình dục và phòng chống 

HIV/AIDS

40

16

30

30

1->4

1->4

Hồ Nguyễn Tiểu My

Lê Thị Như Ý

P.THLT

B25

02/03/2023 - 

01/06/2023

06/04/2023 - 

27/04/2023

TH

LT

Chiều Giáo dục chính trị 30 30 6->10 TG Giảng 4_CNTT A15 02/03/2023 - 06/04/2023 LT

Tối

Sáng Tiếng anh chuyên ngành 52 30 1->4 Nguyễn Thị Lê A25 03/03/2023 - 26/05/2023 LT

Chiều

Tối

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023 

Áp dụng cho lớp TC Quản trị khu Reort - K17-2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG VĂN CHÍNH

Bình Thuận,Ngày 28 tháng 02 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
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